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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                
Số:          /SGDĐT-TCHC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày     tháng 12 năm 2024


BÁO CÁO
Thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP năm 2024, kế hoạch năm 2025 
và định hướng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo như sau: 
I. KẾT QỦA THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
	Hàng năm, Ủy ban Nhân dân các huyện/thành phố tiến hành rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ CBQL, giáo viên của các cơ sở giáo dục trực thuộc (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở); Sở GDĐT rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ CBQL, giáo viên của các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở. 
Căn cứ báo cáo của các địa phương, các cơ sở giáo dục, Sở GDĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm, cụ thể: Kế hoạch số 9011/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Lâm Đồng năm 2021; Kế hoạch số 9242/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Lâm Đồng năm 2022; Báo cáo số 2885/SGDĐT-TCHC ngày 07/12/2022 của Sở GDĐT thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ giai đoạn 2020-2025 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	Trên cơ sở kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt, các Phòng GDĐT đã tham mưu UBND các huyện/thành phố tổ chức thực hiện. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và bố trí sắp xếp công việc hợp lí để giáo viên yên tâm tham gia các lớp đào tạo nâng trình độ chuẩn. Đội ngũ CBQL, giáo viên có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn và tự giác tham gia các lớp đào tạo nhằm đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
	Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2024 trình độ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn trình độ vượt kế hoạch so với chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025).


2. Công tác phối hợp
Sở GDĐT phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện nâng chuẩn trình độ giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; kết hợp với thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Đề án thu hút, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030; Kế hoạch số 2820/KH-UBND ngày 11/4/2024 triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2024; Kế hoạch số 3052/KH-SGDĐT ngày 30/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Kế hoạch số 9186/KH-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;…
Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và người lao động trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng GDĐT triển khai thực hiện kế hoạch nâng chuẩn trình độ giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. 
Kết quả đào tạo giáo viên thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ:
Giáo viên mầm non: Có 94,01% (5025/5346) giáo viên mầm non có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 3589 giáo viên trình độ đào tạo trên chuẩn trên tổng số 5025 giáo viên mầm non có trình độ đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 71,42%.
Giáo viên tiểu học: Có 90,65% (5233/5773) giáo viên tiểu học có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 26 giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn trên tổng số 5233 giáo viên tiểu học có trình độ đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 0,49%.
Giáo viên THCS: Có 95,30% (4695/4927) giáo viên THCS có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 155 giáo viên trình độ đào tạo trên chuẩn trên tổng số 4695 giáo viên THCS có trình độ đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 3,3%.
Giáo viên THPT: Có 567 giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn trên tổng số 2888 giáo viên có trình độ đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 19,63%.
	Nội dung
	Tổng số
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở

	Tổng số GV hiện có
	16.046
	5.346
	5.773
	4.927

	Số GV đạt trình độ chuẩn được đào tạo
	14.953
	5.025
	5.233
	4.695

	Tỷ lệ % GV đạt trình độ chuẩn được đào tạo
	93,18
	94,01
	90,65
	95,30


- Định hướng đào tạo năm 2025 
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở

	
	
	
	
	Đào tạo từ trung cấp lên đại học
	Đào tạo từ cao đẳng lên đại học
	

	1
	Số GV dự kiến đào tạo theo kế hoạch năm 2025
	93
	28
	5
	33
	29

	2
	Số GV tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2025
	93
	28
	5
	33
	29

	2.1
	Số GV được cử đi và hỗ trợ tiền đóng học phí
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Số GV tự túc tiền đóng học phí
	93
	28
	5
	33
	29

	3
	Tỷ lệ GV tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn so với kế hoạch dự kiến
	100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%


* Ghi chú: Số lượng báo cáo bao gồm cả giáo viên công lập, dân lập và tư thục.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Dự kiến về số lượng đào tạo: Tổng số giáo viên chưa đạt chuẩn phải thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ là 192 người. 
1. Năm 2025 
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nội dung Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, nhằm đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Khuyến khích đội ngũ giáo viên tự đăng ký tham gia học tập để đạt và nâng cao trình độ chuẩn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng GDĐT tiếp tục theo dõi tình hình và kết quả nâng trình độ chuẩn được đào tạo của đội ngũ giáo viên; có biện pháp hỗ trợ và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của đội ngũ giáo viên trong quá trình tham gia các lớp nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo đúng qui định.
Các cơ sở giáo dục căn cứ nhu cầu tự nguyện tham gia các lớp nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên và tình hình sử dụng đội ngũ của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để giáo viên an tâm tham gia và hoàn thành khóa học.
Phấn đấu 100% giáo viên mầm non công lập hoàn thành nâng trình độ chuẩn theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
Hàng năm, các địa phương báo cáo kết quả bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Giai đoạn 2026 đến năm 2030
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện/thành phố căn cứ kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2020-2025, rà soát tình hình đội ngũ để xây dựng kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn và trên chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
	STT
	Nội dung
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS

	
	
	
	Tổng số
	Đào tạo từ trung cấp lên đại học
	Đào tạo từ cao đẳng lên đại học
	

	1
	Tổng số GV (thời điểm tháng 7/2020)
	4.409
	6.605
	1.023
	5.582
	5.522

	2
	Tổng số GV chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo (thời điểm tháng 7/2020)
	292
	1.614
	321
	1.293
	824

	2.1
	Số lượng
	292
	1.614
	321
	1.293
	824

	2.2
	Tỷ lệ (so với tổng số GV)
	6,17
	25,77
	5,12
	20,64
	16,12

	3
	Tổng số GV thuộc đối tượng đào tạo nâng trình độ chuẩn (thời điểm tháng 7/2020)
	291
	1.172
	111
	1.061
	786

	3.1
	Số lượng
	291
	1.172
	111
	1.061
	786

	3.2
	Tỷ lệ (so với tổng số GV)
	3,95
	16,81
	3,20
	13,60
	12,40

	4
	Số GV đã và đang được đào tạo nâng trình độ chuẩn
	263
	1.076
	104
	972
	713

	4.1
	Số GV đã hoàn thành đào tạo 
	212
	938
	93
	845
	651

	4.2
	Số GV đang tham gia đào tạo
	51
	138
	11
	127
	62

	4.3
	Tỷ lệ GV đã và đang tham gia đào tạo so với tổng số giáo viên thuộc đối tượng đào tạo nâng trình độ chuẩn
	90,37
	91,80
	93,96
	91,61
	90,71

	5
	Số GV cần cử đi đào tạo trong thời gian tới
	28
	96
	7
	89
	73

	5.1
	Số GV cử đi đào tạo năm 2025
	28
	38
	5
	33
	29

	5.2
	Số GV cử đi đào tạo năm 2026
	
	29
	1
	28
	20

	5.3
	Số GV cử đi đào tạo năm 2027
	
	18
	1
	17
	7

	5.4
	Số GV cử đi đào tạo năm 2028
	
	9
	
	9
	11

	5.5
	Số GV cử đi đào tạo năm 2029
	
	2
	
	2
	5

	5.6
	Số GV cử đi đào tạo năm 2030
	
	
	
	
	1


III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
Triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đào tạo còn bất cập; số lượng giáo viên đăng ký theo ngành đào tạo ít nên không đủ để mở lớp; khó cử giáo viên đi đào tạo ở những nơi đang thiếu giáo viên; ... Thực tế cho thấy số lượng giáo viên chủ động tìm cơ sở đào tạo và tự túc kinh phí đi học nhiều hơn số giáo viên được cử đi đào tạo và được hỗ trợ về kinh phí theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng trân trọng báo cáo./.
	      Nơi nhận:				
    - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
    - TT TU, TT HĐND tỉnh;
    - UBND Tỉnh;			
    - UBND các huyện, thành phố;
    - Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
    - Các cơ sở giáo dục;
    - Lưu: VT, TCHC.
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